TUẦN 8 ( 25/10 -29/10/2021)
LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 8-
 CHỦ ĐỀ 9. CỘNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ, ĐỊNH LUẬT JUN- LENXO
	LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 8-

	
	Nội dung

	Do đâu ta có thể kết luận được dòng điện có năng lượng? Nêu ví dụ minh họa.
Năng lượng của dòng điện còn được gọi tên là gì? Hãy kể ra một số dụng cụ điện và cho biết trong mỗi dụng cụ đó, điện năng được chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào khác (nhiệt năng, cơ năng, quang năng,..)?
Viết công thức tính hiệu suất sử dụng điện năng của một dụng cụ điện. Nêu tên gọi của các đại lượng trong công thức.
Khi quạt điện hoạt động (hình minh họa H8,15), phần năng lượng nào được biến đổi từ điện năng là có ích, là vô ích? Nếu hiệu suất của quạt là 85%, tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí là bao nhiêu?


	Bài 1:
Dòng điện có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng để làm thay đổi nhiệt năng của các vật nên dòng điện có năng lượng.
Ví dụ: Dòng điện chạy qua quạt làm quạt quay, vậy dòng điện đã thực hiện công và có năng lượng.
- Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.
- Ví dụ: Bóng đèn chuyển hóa điện năng thành quang năng, bàn ủi chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cái khoan chuyển hóa điện năng thành cơ năng.
- Hiệu suất sử dụng điện năng:


Với Ai là năng lượng có ích.
Ahp là năng lượng hao phí.
Atp là năng lượng toàn phần được chuyển hóa từ điện năng.
- Khi quạt hoạt động, phần điện năng biến đổi thành cơ năng là có ích, phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng là vô ích.
Nếu Khi hiệu suất là 85% thì



	2.Thế nào là: công của dòng điện trong một đoạn mạch, công suất điện của một đoạn mạch, công suất của một dụng cụ điện? Nêu công thức liên hệ giữa công và công suất điện.
Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi số vôn và số oát (ví dụ trên bóng đèn có ghi 220V – 14W). Các giá trị này có tên gọi là gì và có ý nghĩa như thế nào?
Trong cuộc sống, điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng cách nào và theo đơn vị nào?
Một bóng đèn huỳnh quang compact, trên có ghi 220V – 14W. Đèn hoạt động bình thường mỗi ngày trong thời gian 5h (hình minh họa H8.16). Tính lượng điện năng tiêu thụ của đèn trong một tháng (30 ngày) theo đơn vị kW.h.



	Bài 2. giải
Công của dòng điện là lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
- Công suất điện là số đo lượng điện năng tiêu thụ trong một đơn vi thời gian:
P=At
Với A là công của dòng điện có đơn vị là Jun (J)
t là thời gian thực hiện công có đơn vị là giây (s)
P là công suất điện có đơn vị là oat (W)
- Các giá trị 220V – 14W là hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Ý nghĩa là khi hiệu điện thế đặt vào bằng hiệu điện thế định mức thì dụng cụ đó hoạt động bình thường và có công suất điện bằng công suất định mức.
- Trong cuộc sống điện năng tiêu thụ của mạng điện gia đình được đo bằng công tơ điện theo đơn vị là kW.h.
- Thời gian: t = 5.30 = 150h.
Điện năng tiêu thụ: A = P.t = 14.150 = 2100 Wh = 2,1 kW.h
Hoặc A = P.t = 0,014.150 =  2,1 kW.h

	Bài 3. Nêu công thức liên hệ giữa công và công suất điện của một đoạn mạch với hiệu điện thế, cường độ dòng điện và thời gian hoạt động của đoạn mạch đó. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức.
Một đèn LED sạc (hình minh họa H8.17) gồm 30 bóng đèn LED mắc song song, mỗi đèn có giá trị định mức 3V – 0,06W. Điện năng dự trữ trong đèn là 25920J. Khi đèn hoạt động bình thường, cường độ dòng điện trong mạch chính và thời gian hoạt động của đèn (theo đơn vị giờ) là bao nhiêu?



	Bài 3   GIải. 
Công suất điện: P = U.I.
- Công của một đoạn mạch: A = U.I.t.
U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V).
I là cường độ dòng điện chạy qua mạch (A)
-  Năng lượng của đèn khi hoạt động: A = P.t suy ra 20.0,06t = 25920.
Vậy thời gian đèn hoạt động là t = 14400s = 4h.
Cường độ dòng điện qua một đèn 


Vậy cường độ dòng điện qua mạch chính:
 I = 30 Iđ = 0,6A.




	CHỦ ĐỀ 9. CỘNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ, ĐỊNH LUẬT JUN- LENXO


	- Từ công thức 
P=U.I, A= U.I.t
 HS  tự chứng minh công thức




Vận dụng: 

 HS tính điện trở đèn theo công thức: 
Sau đó so sánh 

HS: Nhận xét.



So sánh: 

	9.1. Công và công suất điện của điện trở.





	
	9.2. Định luật Joule- lenz
1) Sự biến đổi giữa các dạng năng lượng trong đoạn mạch điện trở.
- Trong mạch là dây dẫn mà điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, nhiệt lượng do vật dẫn tỏa ra bằng công của dòng điện trong mạch
2) Thí nghiệm kiểm chứng
3) Định luật Joule- lenz
 Phát biểu định luật:Nhiệt lượng tỏa ra từ một dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở  của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.
 Công thức: Q = RI2 t
R là điện trở ( Ω)
I là cường độ dòng điện ( A)
t là thời gian ( s)
Q là nhiệt lượng ( J)


	GV: Hướng dẫn.
- Năng lượng có ích: 
Qthu= C.m ( t2 - t1)
- Năng lượng   toàn phần do bếp tỏa ra: Qtỏa = A= P.t

- Hiệu suất: 
	8.3 Vận dụng
Giải


a. Nhiệt lượng ấm nhân được
Qthu= C.m ( t2 - t1) = 4200.3. 75= 945000J
Nhiệt lượng tỏa ra của bếp
A= Pt= 1500.840 = 1260.000(J)
b  Hiệu suất


= 

	. Hướng dẫn học ở nhà : 
· Học thuộc chủ đề 9
· Xem trước chủ đề 10
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